
       TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

STT Hệ Mã số SV Môn thi
Lớp 

thi
Ngày thi

Giờ 

thi

Phòng 

thi
Kết quả Ghi chú

1 CLC 050611230010
Nguyễn Hoàng 

Phương
An 

Commercial Banking 

Management
L03 05/05/2026 7h00 B2.203

Được ghi 

nhận điểm I

2 CQ 030740240224 Đặng Quỳnh Anh Tư tưởng Hồ Chí Minh D06 09/05/2026 10h00 C206
Được ghi 

nhận điểm I

3 CQ 030440240011 Lê Phương Trúc Anh Ngữ âm - Âm vị học D02 08/05/2026 9h30 B1.101
Không ghi 

nhận điểm I

Minh chứng chưa 

đúng quy định, cần 

bổ sung minh chứng

4 CQ 030840240150 Phạm Thị Kim Anh Tài chính quốc tế D01 09/05/2026 15h30 B2.601
Được ghi 

nhận điểm I

5 CQ 030241250005
Phan Nguyễn 

Quỳnh
Anh

Lý thuyết xác suất và thống 

kê toán
D02 04/05/2026 13h00 B2.201

Được ghi 

nhận điểm I

6 CLC 050812240050 Nguyễn Thị Hoàng Châu Kinh tế chính trị Mác-Lênin L11 15/05/2026 10h00 C301
Được ghi 

nhận điểm I

7 CQ 030139230036 Nguyễn Thị Mỹ Châu
Tiếng Anh chuyên ngành 

Tài chính - Ngân hàng
D03 05/05/2026 13h00 B2.503

Được ghi 

nhận điểm I

8 CLC 050312240027 Trần Thị Quỳnh Chi
Lý thuyết xác suất và thống 

kê toán
L01 07/05/2026 7h00 B1.104

Được ghi 

nhận điểm I

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 6 năm 2026
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STT Hệ Mã số SV Môn thi
Lớp 

thi
Ngày thi

Giờ 

thi

Phòng 

thi
Kết quả Ghi chúHọ và tên

9 CLC 050312240033 Nguyễn Thành Đạt
Phương pháp nghiên cứu 

khoa học
L09 17/05/2026 7h00 C304

Không ghi 

nhận điểm I

Minh chứng chưa 

đúng quy định, cần 

bổ sung minh chứng

10 CQ 030241250031 Phan Quốc Đạt
Lý thuyết xác suất và thống 

kê toán
D01 04/05/2026 13h00 B2.103

Không ghi 

nhận điểm I

Minh chứng chưa 

đúng quy định, cần 

bổ sung minh chứng

11 CLC 050312240034 Trương Quốc Đạt
Phương pháp nghiên cứu 

khoa học
L02 15/05/2026 13h00 C201

Được ghi 

nhận điểm I

12 CQ 030740240230 Ngô Phạm Mỹ Duyên Luật sở hữu trí tuệ D01 06/05/2026 7h00 B1.101
Không ghi 

nhận điểm I

Minh chứng chưa 

đúng quy định, cần 

bổ sung minh chứng

13 CQ 031141250018 Nguyễn Hòa Gia Pháp luật đại cương D04 07/05/2026 7h00 B2.301
Không ghi 

nhận điểm I

Minh chứng chưa 

đúng quy định, cần 

bổ sung minh chứng

14 CQ 030541250023 Phạm Thị Hà Giang Nhập môn ngành Kế toán D01 10/05/2026 10h00 A102
Được ghi 

nhận điểm I

15 CLC 050611230258 Phan Nguyễn Hoàng Giang
Lịch sử Đảng cộng sản Việt 

Nam
L07 17/05/2026 16h00 C201

Được ghi 

nhận điểm I

16 CLC 050610220904 Vi Thị Khánh Hà Toán cao cấp 2 L04 21/04/2026 18h00 C203
Được ghi 

nhận điểm I

17 CLC 050313250086 Dụng Ngọc Gia Hân Pháp luật đại cương L05 08/05/2026 15h30 B1.302
Không ghi 

nhận điểm I

Minh chứng chưa 

đúng quy định, cần 

bổ sung minh chứng

18 CQ 030140240084 Nguyễn Hồng Hân Thuế D03 07/05/2026 8h30 C201
Không ghi 

nhận điểm I

Minh chứng chưa 

đúng quy định, cần 

bổ sung minh chứng

19 CQ 030738220059 Sử Thị Thúy Hân Kinh tế học vi mô D02 09/05/2026 7h00 C206
Được ghi 

nhận điểm I
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STT Hệ Mã số SV Môn thi
Lớp 

thi
Ngày thi

Giờ 

thi

Phòng 

thi
Kết quả Ghi chúHọ và tên

20 CQ 030738220059 Sử Thị Thúy Hân Kinh tế học vĩ mô D02 17/05/2026 8h30 C204
Được ghi 

nhận điểm I

21 CLC 050112240053 Nguyễn Anh Hào Tâm lý học L01 20/04/2026 18h00 C205
Được ghi 

nhận điểm I

22 CLC 050611230350 Lưu Thành Hậu Porfolio Management L10 08/05/2026 14h30 C301
Được ghi 

nhận điểm I

23 CLC 050113250306 Lưu Minh Hiển Tiếng Anh tăng cường 2 L10 25/04/2026 16h00 B2.203
Được ghi 

nhận điểm I

24 CLC 050112240074 Ngô Thanh Hùng Banking Operations L18 06/05/2026 7h00 B2.201
Được ghi 

nhận điểm I

25 CLC 050112240074 Ngô Thanh Hùng
Digital Marketing in 

Financial Institutions
L10 08/05/2026 15h30 B2.105

Được ghi 

nhận điểm I

26 CLC 050112240074 Ngô Thanh Hùng
Lập trình Python trong tài 

chính ngân hàng
L05 07/05/2026 15h30 B2.103

Được ghi 

nhận điểm I

27 CLC 050112240074 Ngô Thanh Hùng Tài chính doanh nghiệp L18 09/05/2026 16h30 C303
Được ghi 

nhận điểm I

28 CQ 031141250037 Bùi Quốc Hưng Toán cao cấp 2 D01 16/05/2026 7h00 C201
Không ghi 

nhận điểm I

Minh chứng chưa 

đúng quy định, cần 

bổ sung minh chứng

29 CLC 050512240037 Dương Gia Huy Fundamentals of Auditing L02 16/05/2026 16h00 C206
Được ghi 

nhận điểm I

30 CLC 050611230429 Nguyễn Huỳnh Gia Huy Bank Lending L01 09/05/2026 7h00 B2.101
Được ghi 

nhận điểm I

3/9



STT Hệ Mã số SV Môn thi
Lớp 

thi
Ngày thi

Giờ 

thi

Phòng 

thi
Kết quả Ghi chúHọ và tên

31 CQ 030539230044 Võ Thanh Huyền Kiểm toán ngân hàng D01 05/05/2026 13h00 B2.102
Được ghi 

nhận điểm I

32 CLC 050512240171 Lê Phúc Khang Fundamentals of Auditing L02 16/05/2026 16h00 C206
Được ghi 

nhận điểm I

33 CQ 030139230154 Trần Lăng Phương Khánh Tín dụng ngân hàng D03 08/05/2026 13h00 C203
Được ghi 

nhận điểm I

34 CQ 030840240172 Đào Ngọc Thùy Linh Kinh tế vi mô 2 D01 07/05/2026 9h30 B1.104
Được ghi 

nhận điểm I

35 CQ 030840240172 Đào Ngọc Thùy Linh Tư tưởng Hồ Chí Minh D05 09/05/2026 8h30 C201
Được ghi 

nhận điểm I

36 CQ 030540240175 Lê Thị Thùy Linh Kế toán quản trị D02 16/05/2026 8h30 C203
Được ghi 

nhận điểm I

37 CQ 030340240089 Nguyễn Khánh Ly Giới thiệu kinh doanh số D01 07/05/2026 9h30 B2.302
Được ghi 

nhận điểm I

38 CLC 050312240297 Phạm Nhật Minh
Lý thuyết xác suất và thống 

kê toán
L10 09/05/2026 13h00 B1.201

Được ghi 

nhận điểm I

39 CLC 050513250126 Trương Thị Hà My Nguyễn lý Marketing L02 17/05/2026 10h00 C201
Được ghi 

nhận điểm I

40 CLC 050113250648 Võ Huỳnh Kim Ngân
Lý thuyết xác suất và thống 

kê toán
L14 09/05/2026 13h00 B1.306

Được ghi 

nhận điểm I

41 CQ 031241250054 Liêu Tuyết Ngọc
Lý thuyết xác suất và thống 

kê toán
D08 04/05/2026 15h30 B2.203

Không ghi 

nhận điểm I

Minh chứng chưa 

đúng quy định, cần 

bổ sung minh chứng
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STT Hệ Mã số SV Môn thi
Lớp 

thi
Ngày thi

Giờ 

thi

Phòng 

thi
Kết quả Ghi chúHọ và tên

42 CLC 050112240343 Mai Thái Ngọc Kinh doanh ngoại hối L04 05/05/2026 13h00 B2.205
Được ghi 

nhận điểm I

43 CQ 030741250241 Nguyễn Thị Yến Ngọc Kinh tế học vi mô D04 09/05/2026 7h00 C301
Được ghi 

nhận điểm I

44 CQ 030441250086 Trần Phan Giáng Ngọc Kỹ năng thuyết trình D02 05/05/2026 9h30 B2.401
Không ghi 

nhận điểm I

Minh chứng chưa 

đúng quy định, cần 

bổ sung minh chứng

45 CLC 050611230825 Lương Phúc Nguyên Bank Lending L01 09/05/2026 7h00 B2.102
Không ghi 

nhận điểm I

Minh chứng chưa 

đúng quy định, cần 

bổ sung minh chứng

46 CQ 030241250103 Huỳnh Long Nhật
Lý thuyết xác suất và thống 

kê toán
D01 04/05/2026 13h00 B2.105

Không ghi 

nhận điểm I

Minh chứng chưa 

đúng quy định, cần 

bổ sung minh chứng

47 CQ 030841250098 Trương Thị Quỳnh Như
Phương pháp nghiên cứu 

khoa học
D04 08/05/2026 7h00 C304

Được ghi 

nhận điểm I

48 CLC 050611230969 Huỳnh Tấn Phát Porfolio Management L06 08/05/2026 14h30 C301
Được ghi 

nhận điểm I

49 CQ 030839230195 Vũ Hoàng Phúc Kinh tế vĩ mô quốc tế D01 06/05/2026 9h30 B1.104
Không ghi 

nhận điểm I

Minh chứng chưa 

đúng quy định, cần 

bổ sung minh chứng

50 CLC 050213250052 Âu Thị Hồng Phương Pháp luật đại cương L06 08/05/2026 15h30 B1.102
Được ghi 

nhận điểm I

51 CQ 030438220184 Nguyễn Khánh Phương Tiếng Trung quốc 2 D02 09/05/2026 9h30 B2.304
Được ghi 

nhận điểm I

52 CLC 050611231031 Nguyễn Đặng Minh Quân
Lịch sử Đảng công sản Việt 

Nam
L05 24/04/2026 18h00 C305

Được ghi 

nhận điểm I
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STT Hệ Mã số SV Môn thi
Lớp 

thi
Ngày thi

Giờ 

thi

Phòng 

thi
Kết quả Ghi chúHọ và tên

53 CLC 050112240213 Nguyễn Kiều Lam Quế Kinh doanh ngoại hối L07 05/05/2026 15h30 B2.202
Được ghi 

nhận điểm I

54 CLC 050611231040 Lê Thị Qúy Porfolio Management L07 08/05/2026 16h00 C205
Được ghi 

nhận điểm I

55 CQ 030840240099 Nguyễn Thị Tuệ Quyên Kinh tế học đổi mới D01 09/05/2026 7h00 B2.602
Không ghi 

nhận điểm I

Minh chứng chưa 

đúng quy định, cần 

bổ sung minh chứng

56 CQ 030439230215
Nguyễn Hoàng 

Minh
Tâm Dẫn luận văn học Anh Mỹ D05 06/05/2026 9h30 B2.203

Được ghi 

nhận điểm I

57 CQ 031041250081 Đoàn Trần Mai Thanh Kinh tế học vĩ mô D04 17/05/2026 8h30 C305
Không ghi 

nhận điểm I

Minh chứng chưa 

đúng quy định, cần 

bổ sung minh chứng

58 CLC 050312240156
Huỳnh Trường 

Nguyên 
Thảo Kế toán tài chính L08 08/05/2026 18h00 C304

Không ghi 

nhận điểm I

Minh chứng chưa 

đúng quy định, cần 

bổ sung minh chứng

59 CLC 050611231151 Nguyễn Đỗ Thanh Thảo Giáo dục thể chất 5 L22 28/04/2026 9h30 Sân
Được ghi 

nhận điểm I

60 CLC 050611231151 Nguyễn Đỗ Thanh Thảo
Human Resource 

Management
L05 08/05/2026 8h30 C204

Được ghi 

nhận điểm I

61 CLC 050611231151 Nguyễn Đỗ Thanh Thảo
Lịch sử Đảng cộng sản Việt 

Nam
L09 16/05/2026 8h30 C305

Được ghi 

nhận điểm I

62 CLC 050611231151 Nguyễn Đỗ Thanh Thảo
Lý thuyết xác suất và thống 

kê toán
L05 07/05/2026 9h30 B2.404

Được ghi 

nhận điểm I

63 CLC 050611231151 Nguyễn Đỗ Thanh Thảo Organizational Behavior L05 09/05/2026 18h00 C204
Được ghi 

nhận điểm I
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STT Hệ Mã số SV Môn thi
Lớp 

thi
Ngày thi

Giờ 

thi

Phòng 

thi
Kết quả Ghi chúHọ và tên

64 CLC 050611231151 Nguyễn Đỗ Thanh Thảo Quản trị dữ liệu L02 06/05/2026 18h00 C306
Được ghi 

nhận điểm I

65 CLC 050611231151 Nguyễn Đỗ Thanh Thảo Tiếng Anh tăng cường 6 L05 25/04/2026 7h00 B2.106
Được ghi 

nhận điểm I

66 CLC 050312240158 Nguyễn Thanh Thảo Kế toán tài chính L12 17/05/2026 14h30 C203
Được ghi 

nhận điểm I

67 CLC 050312240158 Nguyễn Thanh Thảo
Phương pháp nghiên cứu 

khoa học
L07 17/05/2026 7h00 C204

Được ghi 

nhận điểm I

68 CLC 050112240953 Nguyễn Đào Dịu Thiện Banking Operations L13 04/05/2026 9h30 B2.204
Được ghi 

nhận điểm I

69 CLC 050113250964 Võ Quốc Thiện
Lý thuyết xác suất và thống 

kê toán
L09 09/05/2026 13h00 B1.106

Được ghi 

nhận điểm I

70 CLC 050611231216 Nguyễn Hà Anh Thư International Payment L10 17/05/2026 9h30 B2.504
Được ghi 

nhận điểm I

71 CQ 030740240174 Thái Dương Anh Thư Giáo dục thể chất 4 D35 25/04/2026 7h00 Sân
Không ghi 

nhận điểm I

Minh chứng chưa 

đúng quy định, cần 

bổ sung minh chứng

72 CQ 031341250095 Đào Hiếu Thuận
Lý thuyết xác suất và thống 

kê toán
D05 04/05/2026 13h00 B2.504

Không ghi 

nhận điểm I

Minh chứng chưa 

đúng quy định, cần 

bổ sung minh chứng

73 CLC 050112240234 Võ Ngọc Hiền Thục Kinh tế chính trị Mác-Lênin L04 15/05/2026 7h00 C206
Được ghi 

nhận điểm I

74 CLC 050112240967 Hồ Ngọc Thủy Tin học ứng dụng L04 07/05/2026 10h00 C205
Không ghi 

nhận điểm I

Minh chứng chưa 

đúng quy định, cần 

bổ sung minh chứng
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STT Hệ Mã số SV Môn thi
Lớp 

thi
Ngày thi

Giờ 

thi

Phòng 

thi
Kết quả Ghi chúHọ và tên

75 CQ 030440240163 Nguyễn Phan Bích Thủy Tiếng Trung quốc 2 D02 09/05/2026 9h30 B2.304
Được ghi 

nhận điểm I

76 CQ 031341250100 Nguyễn Thị Kim Thy Kinh tế học vĩ mô D05 17/05/2026 16h00 C206
Được ghi 

nhận điểm I

77 CLC 050113251105 Nguyễn Bảo Trâm
Lý thuyết xác suất và thống 

kê toán
L08 07/05/2026 9h30 B2.603

Được ghi 

nhận điểm I

78 CQ 030140240264 Lê Ngọc Bảo Trân Tài chính quốc tế D02 09/05/2026 15h30 B1.205
Được ghi 

nhận điểm I

79 CQ 030739230200 Phạm Ngọc Thảo Trang
Kỹ năng tư vấn pháp luật 

trong doanh nghiệp
D03 06/05/2026 9h30 B1.204

Được ghi 

nhận điểm I

80 CQ 030241250179 Trần Huyền Trang
Lý thuyết xác suất và thống 

kê toán
D01 04/05/2026 13h00 B2.106

Không ghi 

nhận điểm I

Minh chứng chưa 

đúng quy định, cần 

bổ sung minh chứng

81 CLC 050113251141 Thái Minh Triết
Lý thuyết xác suất và thống 

kê toán
L01 07/05/2026 7h00 B1.105

Được ghi 

nhận điểm I

82 CQ 031041250100 Trần Thị Kiều Trinh
Giới thiệu về khoa học máy 

tính
D01 08/05/2026 9h30 B2.306

Không ghi 

nhận điểm I

Minh chứng chưa 

đúng quy định, cần 

bổ sung minh chứng

83 CLC 150402250075 Phan Anh Tú Listening - Speaking 2 L02 08/05/2026 8h30 C206
Được ghi 

nhận điểm I

84 CQ 030140240274 Lê Ngọc Tuyền Thuế D03 07/05/2026 8h30 C201
Không ghi 

nhận điểm I

Minh chứng chưa 

đúng quy định, cần 

bổ sung minh chứng

85 CLC 050312240380 Vũ Bạch Vân Business Communication L04 09/05/2026 7h00 B1.103
Không ghi 

nhận điểm I

Minh chứng chưa 

đúng quy định, cần 

bổ sung minh chứng
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86 CLC 050512240119
Huỳnh Nguyễn 

Ngọc
Vy Tiếng Anh tăng cường 6 L19 25/04/2026 8h30 B2.106

Được ghi 

nhận điểm I

87 SB 120306240006 Nguyễn Ngọc Yến Vy Luật kinh doanh DDP06 04/05/2026 7h00 B2.102
Được ghi 

nhận điểm I

88 CLC 050312240237 Nguyễn Thị Mỹ Yến Kế toán tài chính L14 17/05/2026 14h30 C204
Được ghi 

nhận điểm I

89 CLC 050312240237 Nguyễn Thị Mỹ Yến
Phương pháp nghiên cứu 

khoa học
L09 17/05/2026 7h00 C304

Được ghi 

nhận điểm I
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